
Môn học: Kỹ năng nghề nghiệp

CBGD: La Thị Hồng Lan

TX GK

1 3006090303 Nguyễn Thị Phương Anh 21/08/1995 06CDDS5 9.0 8.5 8.0 8.35 Giỏi

2 3006090304 Nguyễn Minh Bảo 10/01/1995 06CDDS5 3.0 2.5 8.0 5.35 Trung bình

3 3006090301 Đào Tiến Đạt 21/09/1995 06CDDS5 4.0 4.0 4.0 4.00

4 3006090306 Nguyễn Thị Hồng Diễm 18/02/1995 06CDDS5 8.5 7.5 6.5 7.20 Khá

5 3006090422 Trịnh Thị Thùy Dung 20/01/1994 06CDDS5 8.0 4.5 6.5 6.20 Trung bình

6 3006090232 Võ Thị Phương Dung 10/10/1995 06CDDS5 9.0 6.0 7.5 7.35 Khá

7 3006090307 Phạm Quốc Duy 28/10/1995 06CDDS5 8.0 7.0 7.0 7.20 Khá

8 3006090308 Nguyễn Hồng Duyên 04/08/1995 06CDDS5 7.5 3.0 7.0 5.90 Trung bình

9 3006090309 Hồ Thị Mỹ Giang 25/12/1995 06CDDS5 7.5 7.0 8.0 7.60 Khá

10 3006090313 Bùi Thị Thu Hà 11/10/1994 06CDDS5 8.0 7.5 9.0 8.35 Giỏi

11 3006090311 Nguyễn Gia Hân 03/01/1995 06CDDS5 3.0 1.5 4.0 3.05

12 3006090310 Phan Thị Lệ Hằng 26/01/1995 06CDDS5 3.0 2.0 4.5 3.45

13 3006090315 Nguyễn Thanh Hậu 01/01/1991 06CDDS5 9.0 9.0 10.0 9.50 Giỏi

14 3006090411 Mai Thị Thanh Hậu 28/06/1995 06CDDS5 3.5 6.0 5.5 5.25 Trung bình

15 3006090316 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/09/1994 06CDDS5 7.5 5.5 7.0 6.65 Trung bình

16 3006090317 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/08/1995 06CDDS5 5.0 7.5 8.0 7.25 Khá

17 3006090419 Nguyễn Trung Hiếu 24/04/1995 06CDDS5 7.5 7.0 7.0 7.10 Khá

18 3006090318 Trịnh Văn Hiệu 30/10/1995 06CDDS5 7.5 4.0 6.5 5.95 Trung bình

19 3006090319 Đặng Thị Thanh Hoa 07/10/1993 06CDDS5 7.0 4.0 7.0 6.10 Trung bình

20 3006090312 Vũ Thị Hương 27/12/1995 06CDDS5 6.5 6.0 6.0 6.10 Trung bình

21 3006090420 Đoàn Thị Hương 01/10/1995 06CDDS5 9.0 6.0 5.0 6.10 Trung bình

22 3006090320 Nguyễn Quang Huy 15/06/1995 06CDDS5 7.5 6.5 5.5 6.20 Trung bình

23 3006090408 Vũ Thị Thanh Huyền 19/05/1995 06CDDS5 8.0 5.5 7.5 7.00 Khá

24 3006090321 Nguyễn Thành Kê 10/06/1994 06CDDS5 5.0 2.5 5.0 4.25

25 3006090323 Nguyễn Thị Bích Lài 15/05/1995 06CDDS5 1.0 1.0 6.0 3.50

26 3006090329 Trần Thị Lễ 14/04/1995 06CDDS5 7.5 5.5 8.0 7.15 Khá

27 3006090325 Lê Sĩ Liêm 10/10/1995 06CDDS5 3.0 6.5 6.5 5.80 Trung bình

28 3006090326 Phạm Kiều Diễm Linh 25/03/1994 06CDDS5 3.0 3.5 4.0 3.65

29 3006090324 Trương Phúc Lộc 16/09/1995 06CDDS5 7.5 8.5 8.0 8.05 Giỏi

30 3006090330 Võ Thị Mỹ Ly 03/04/1995 06CDDS5 7.5 5.0 6.5 6.25 Trung bình

31 3006090331 Vũ Thị Mai 28/11/1995 06CDDS5 8.0 7.5 7.5 7.60 Khá

32 3006090333 Nguyễn Thị My 05/09/1995 06CDDS5 9.0 8.0 7.5 7.95 Khá

33 3006090332 Lương Thị Mỹ 29/11/1995 06CDDS5 7.5 5.0 6.0 6.00 Trung bình

34 3006090412 Nguyễn Thị Hồng Nga 16/05/1995 06CDDS5 8.0 5.5 6.5 6.50 Trung bình

35 3006090417 Lê Thị Ngân 22/02/1995 06CDDS5 8.5 9.0 9.0 8.90 Giỏi

36 3006090334 Hà Kim Ngân 08/10/1994 06CDDS5 8.5 7.0 7.0 7.30 Khá

37 3006090335 Phạm Bích Ngọc 28/02/1995 06CDDS5 7.5 5.5 6.5 6.40 Trung bình
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38 3006090336 Thái Bảo Ngọc 28/11/1995 06CDDS5 3.0 2.0 3.0 2.70

39 3006090337 Phan Thị Nguyên 10/06/1995 06CDDS5 8.0 7.0 7.0 7.20 Khá

40 3006090341 Lê Thị ái Nhi 08/08/1994 06CDDS5 5.0 2.5 6.0 4.75

41 3006090340 Bùi Thị Tuyết Nhi 01/05/1995 06CDDS5 7.5 6.0 7.0 6.80 Trung bình

42 3006090338 Đoàn Thị Huỳnh Như 08/07/1995 06CDDS5 7.5 5.5 7.0 6.65 Trung bình

43 3006090407 Cà Thị Ni 04/04/1994 06CDDS5 7.5 4.5 6.5 6.10 Trung bình

44 3006090343 Nguyễn Thị Hồng Oanh 05/02/1995 06CDDS5 7.5 3.5 5.0 5.05 Trung bình

45 3006090348 Nguyễn Thanh Phong 15/03/1994 06CDDS5 3.0 2.5 5.0 3.85

46 3006090346 Lê Thị Hồng Phương 28/03/1995 06CDDS5 6.0 5.5 8.0 6.85 Trung bình

47 3006090344 Trương Thị Mỹ Phương 10/02/1995 06CDDS5 8.0 5.0 6.0 6.10 Trung bình

48 3006090345 Phan Ngọc Phương 24/08/1995 06CDDS5 5.5 3.5 6.5 5.40 Trung bình

49 3006090347 Lê Thị Kim Phượng 26/06/1995 06CDDS5 7.0 7.0 8.0 7.50 Khá

50 3006090349 Bùi Đình Quốc 09/10/1995 06CDDS5 3.0 6.5 7.0 6.05 Trung bình

51 3006090351 Phan Lê Thảo Quyên 31/03/1995 06CDDS5 7.0 6.5 6.5 6.60 Trung bình

52 3006090350 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 19/08/1995 06CDDS5 9.0 8.0 8.0 8.20 Giỏi

53 3006090353 Lê Tấn Tài 02/05/1995 06CDDS5 9.0 5.5 7.5 7.20 Khá

54 3006090203 Chu Thành Tân 30/10/1993 06CDDS5 7.0 4.0 5.0 5.10 Trung bình

55 3006090360 Nguyễn Văn Thanh 09/08/1994 06CDDS5 4.0 5.5 4.5 4.70

56 3006090357 Hoàng Thị Thơm 20/11/1995 06CDDS5 8.0 6.5 6.5 6.80 Trung bình

57 3006090356 Phạm Thị Minh Thư 24/05/1995 06CDDS5 8.0 5.5 7.0 6.75 Trung bình

58 3006090361 Nguyễn Thị Bích Thùy 20/09/1995 06CDDS5 8.0 6.5 7.5 7.30 Khá

59 3006090354 Nguyễn Thị Thúy Tiên 10/03/1995 06CDDS5 8.5 6.5 7.5 7.40 Khá

60 3006090364 Lê Thị Thảo Trâm 12/01/1995 06CDDS5 7.5 8.5 7.0 7.55 Khá

61 3006090365 Trần Lê Huyền Trân 02/12/1995 06CDDS5 7.5 3.5 6.5 5.80 Trung bình

62 3006090366 Trần Thị Thùy Trang 24/04/1995 06CDDS5 7.5 7.5 5.0 6.25 Trung bình

63 3006090367 Đỗ Thị Thu Trang 15/08/1995 06CDDS5 7.0 5.0 8.0 6.90 Trung bình

64 3006090418 Nguyễn Thùy Trang 25/02/1995 06CDDS5 7.0 5.5 8.5 7.30 Khá

65 3006090369 Lê Thị Thanh Triều 17/03/1994 06CDDS5 7.0 4.5 6.5 6.00 Trung bình

66 3006090368 Nguyễn Hồ Duyên Trinh 18/12/1995 06CDDS5 8.0 6.5 7.0 7.05 Khá

67 3006090370 Lê Thị Bé Uyên 02/11/1995 06CDDS5 7.5 8.0 6.5 7.15 Khá

68 3006090371 Huỳnh Kiều Thúy Vi 01/04/1995 06CDDS5 7.0 4.0 7.5 6.35 Trung bình

69 3006090373 Nguyễn Thị Thúy Vy 22/04/1995 06CDDS5 6.0 6.0 6.0 6.00 Trung bình

70 3006090372 Ngô Kiều Vỹ 11/05/1994 06CDDS5 8.0 5.5 7.0 6.75 Trung bình

71 3006090374 Phan Thị Hải Yến 05/08/1995 06CDDS5 8.0 4.0 7.5 6.55 Trung bình
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